
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG

THỐNG KÊ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

TT Trường
Biên chế được
 giao năm 2025 Hiện có

Số lượng hạng chức danh
nghề nghiệp giáo viên hiện có

Hạng I Hạng II Hạng III
I Mầm non 65 61 0 5 51
1 MN Long Môn 14 12 0 2 9
2 MN Ánh Dương 29 28 0 2 24
3 MN Thanh An 22 21 0 1 18
II Tiểu học 60 55 0 8 44
1 Trường TH Long Hiệp 36 34 0 7 25
2 Trường TH Thanh An 24 21 0 1 19

III THCS 69 63 0 26 29
1 Trường THCS Long Hiệp 25 23 0 11 9
2 Trường THCS Thanh An 21 19 0 4 13

3
Trường PTDTNT THCS
Minh long 23 21 0 11 7

IV TH-THCS

1
PTDTBT TH&THCS

Long Môn 30 30 0 5 18
1.1 Bậc Tiểu học 14 14 0 1 6
1.2 Bậc THCS 16 16 0 4 12

Lưu ý: Giáo viên giữ hạng giáo viên trước khi thăng hạng phải đủ 09 năm tính đến thời điểm đề nghị thăng hạng
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Đăng ký nhu cầu thăng hạng CDNN giáo viên
Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028

Hạng I Hạng II Hạng III Hạng I Hạng II Hạng III Hạng I Hạng II
5 39 0 0 12 0 0 0
2 6 0 0 3 0 0 0
2 22 0 0 2 0 0 0
1 11 0 0 7 0 0 0
8 20 0 0 3 0 0 2
7 7 0 0 0 0 0 2
1 13 0 0 3 0 0 0
3 16 0 3 0 0 0 0
1 3 0 1 0 0 0 0
1 9 0 1 0 0 0 0

1 4 0 1 0 0 0 0

0 5 0 2 3 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 0
0 4 0 2 2 0 0 0

THỐNG KÊ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Lưu ý: Giáo viên giữ hạng giáo viên trước khi thăng hạng phải đủ 09 năm tính đến thời điểm đề nghị thăng hạng
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Năm 2029 Năm 2030
Hạng III Hạng I Hạng II Hạng III Hạng I Hạng II Hạng III

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
6 0 5 0 0 4 0
6 0 3 0 0 4 0
0 0 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0

THỐNG KÊ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Lưu ý: Giáo viên giữ hạng giáo viên trước khi thăng hạng phải đủ 09 năm tính đến thời điểm đề nghị thăng hạng

Đăng ký nhu cầu thăng hạng CDNN giáo viên
Năm 2028
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